
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 64 ngách 1, Ngõ 105 Đường Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOÀN MỸ

0110472887

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

2. Trồng cây lâu năm khác 0129

3. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

4. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

5. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

6. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

9. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

10. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

12. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

13. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại)

2599

14. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

4931

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÀ 
DỊCH VỤ HOÀN MỸ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOAN MY SERVICE AND PRODUCTION 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02453856188
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không và hoa 
tiêu)

5229

22. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

23. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129(Chính)

24. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường sắt 4211

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Xây dựng công trình thủy 4291

34. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

35. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

37. Phá dỡ
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4311

38. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035088002054

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Tâm, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Tâm, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

PHẠM TRỌNG QUÂN               Nam
13/05/1988 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035088002054
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn An Tâm, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn An Tâm, Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TRỌNG QUÂN               Nam

13/05/1988 Kinh Việt Nam

17/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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